	Chương/chủ đề

	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Dạng thức
	Câp độ tư duy
	Tổng số câu
	Tỉ lệ

	
	
	
	Nhận thức Địa Lí
	Tìm hiểu Địa Lí
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	
	

	
1. Một số vấn đề chung
	Bài 2. Sử dụng bản đồ
	Dạng I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	10%

	
	
	Dạng II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Dạng III
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	5%

	2. Địa lí tự nhiên
Chương 1. Trái Đất

	Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
	Dạng I
	5
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	5
	12,5%

	
	
	Dạng II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Dạng III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Tự luận
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	20%

	
	Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
	Dạng I
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	7,5%

	
	
	Dạng II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Dạng III
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	5%

	
	
	Tự luận
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	1
	1
	20%

	
	Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
	Dạng I
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	10%

	
	
	Dạng II
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	4
	10%

	
	
	Dạng III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tổng số lệnh hỏi
	16
	
	
	
	8
	
	
	1
	1
	24
	

	Tỉ lệ/điểm
	40%
	
	
	
	20%
	
	
	20%
	20%
	
	100%

	
	4,0
	4,0
	2,0
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SỞ GD VÀ ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
         Trường THPT Nguyễn Văn Linh
                         Tổ Địa lí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – HKI NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
Lưu ý:
Phần tự luận gồm 2 câu, mỗi câu 2 điểm.
